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ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                           (((((((( TQ

Số: 140 /2002/ QĐ-UB                                   Quy Nhơn, ngày  14 tháng  10 năm  2002
QUYẾT  ĐỊNH 

V/v ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ,

công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định được cử đi học

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định được cử đi học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh.

Điều 2: Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/9/2002 và thay thế các Quyết định số 119/1999/QĐ-UB ngày 06/9/1999, Quyết định số 175/1999/QĐ-UB ngày 20/12/1999 và Quyết định số 61/2000/QĐ-UB ngày 14/6/2000 của UBND tỉnh.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các sở, ban, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước căn cứ Quyết định thi hành ./. 

                                                               TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                    CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Các Ban Đảng

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh

- Huyện, Thành ủy

- Lưu VP, K7.

                                                                                                Vũ Hoàng Hà  

ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                           (((((((( TQ

QUY ĐỊNH 

Chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức

 trên địa bàn tỉnh Bình Định được cử đi học

(Ban hành kèm theo Quyết định số  140 /2002/QĐ-UB

ngày  14 /10/2002 của UBND tỉnh)

((((((((((
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Quy định này nhằm khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo để nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu đào tạo cán bộ của tỉnh.


Điều 2: Đối tượng và phạm vi áp dụng:


1- Cán bộ, công chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cán bộ các cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh.


2- Cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh.


3- Cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trưởng, Phó phòng thuộc sở, ban, huyện, thành phố và tương đương trở lên (kể cả các cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh).


4- Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh.


5- Cán bộ, công chức đi học sau đại học.


6- Cán bộ xã, phường, thị trấn.


7- Thanh niên được chọn cử đi học để đào tạo, bồi dưỡng bổ sung nguồn cán bộ cho các xã, phường, thị trấn.


8- Cán bộ, công chức (từ Trưởng, Phó phòng ban trở lên) các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trực tiếp phục vụ các yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương bao gồm: Công an, Lực lượng vũ trang địa phương (Quân đội, Bộ đội Biên phòng), Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Thuế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Thống kê.


Cán bộ, công chức dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn, các lớp đào tạo bồi dưỡng theo quy định tại Quyết định 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ không thuộc đối tượng được hưởng các chế độ tại Quy định này.


Điều 3: Đối tượng được hưởng các chế độ tại Quy định này phải bảo đảm các điều kiện sau:


1- Được cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ cử hoặc chấp thuận cử đi đào tạo.


2- Sau khi tốt nghiệp phải phục vụ công tác tại đơn vị cũ hoặc theo sự bố trí của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 4: Các đối tượng nêu tại Điều 2 của Quy định này được thanh toán tiền học phí, tài liệu, tàu xe (đối với các phương tiện giao thông do thủ trưởng đơn vị quyết định, trừ máy bay) theo mức thu thực tế của các cơ sở đào tạo và có chứng từ hợp lệ.


Điều 5: Các đối tượng nêu tại khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều 2 của Quy định này được hưởng chế độ trợ cấp như sau:


1- Mức trợ cấp chung:


1.1- Đối với đối tượng được cử đi học trung học, cao đẳng, đại học và tương đương:


- Đi học trong tỉnh
: 200.000 đồng/người/tháng.


- Đi học ngoài tỉnh
: 400.000 đồng/người/tháng.


1.2- Đối với đối tượng được cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương:


1.2.1- Đi học thạc sĩ và tương đương:


- Đi học trong tỉnh
: 300.000 đồng/người/tháng.


- Đi học ngoài tỉnh
: 500.000 đồng/người/tháng.


1.2.2- Đi học tiến sĩ: 600.000 đồng/người/tháng.


2- Mức trợ cấp bổ sung:


2.1- Cán bộ, công chức (kể cả cán bộ, công chức tăng cường) đang công tác tại các xã miền núi (trừ phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn), hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn được trợ cấp thêm: 50.000 đồng/người/tháng;


2.2- Cán bộ, công chức là nữ, người dân tộc thiểu số được trợ cấp thêm: 50.000 đồng/người/tháng;


2.3- Cán bộ, công chức là nữ nếu có con dưới 36 tháng tuổi trở xuống được trợ cấp thêm: 100.000 đồng/người/tháng.


Điều 6: Các đối tượng nêu tại khoản 8 Điều 2 của Quy định này được hưởng 50% mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quy định này.


Điều 7: Các mức trợ cấp quy định tại Điều 5 của Quy định này chỉ áp dụng trong trường hợp khoảng cách từ trụ sở cơ quan làm việc đến nơi học tập ít nhất là 10 km và không được thanh toán các chế độ công tác phí và lưu trú trong thời gian đi học.


Điều 8: Các mức trợ cấp tại Quy định này chỉ được thực hiện theo thời gian thực tế học tập trung tại cơ sở đào tạo. Thời gian học tập trung được tính theo tháng (30 ngày). Nếu thời gian học tập trung không tròn tháng thì được làm tròn theo nguyên tắc: trên 15 ngày tính tròn 01 tháng, dưới 15 ngày tính nửa tháng.


Điều 9: Cán bộ, công chức sau khi tốt nghiệp nếu tự ý bỏ việc hoặc chuyển công tác ngoài tỉnh mà không được sự chấp nhận của cấp có thẩm quyền phải bồi hoàn vật chất 100% các chế độ trợ cấp đã được hưởng.


Điều 10: Nguồn tài chính chi trả trợ cấp được quy định như sau:


1- Các đối tượng nêu tại khoản 1, 3, 5, 6, 7 Điều 2 của Quy định này do cơ quan, địa phương trực tiếp quản lý cán bộ chi trả từ nguồn kinh phí chi thường xuyên bố trí trong dự toán hàng năm.


2- Các đối tượng nêu tại khoản 8 Điều 2 của Quy định này được ngân sách tỉnh hỗ trợ.


3- Các đối tượng nêu tại khoản 2, 4 Điều 2 của Quy định này do doanh nghiệp chi trả từ nguồn tài chính doanh nghiệp.


Hàng năm, ngân sách tỉnh, huyện, thành phố cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để bảo đảm việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng được cử đi học theo quy định này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 11: Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá phối hợp hướng dẫn thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu thấy chưa phù hợp thì tổng hợp đề xuất trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.


Điều 12: Thủ trưởng các sở, ban, đoàn thể, các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước (kể cả các doanh nghiệp của Đảng và đoàn thể) và các đối tượng được hưởng tại Quy định này chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.


Quy định này được công bố công khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị và đối tượng liên quan ./.

                                                                         TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                                 Vũ Hoàng Hà  

